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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Quang Hợp Hòa Hải GV 1972 AN Âm nhạc 5 5 60 Hòa Hải Gia Phố Thị Trấn

2 Mai Thị Sửu Hòa Hải x GV 1974 VH Tiểu học 3 5 70 Hòa Hải Hương Giang Hương Long

3 Nguyễn Thị Hải Đường Hòa Hải x GV 1970 VH Tiểu học 3 3 65 Hòa Hải Thị Trấn Thị Trấn

4 Đoàn Thị Thu Hường Hòa Hải x GV 1971 VH Tiểu học 6 25 265 Hòa Hải Phương Mỹ Hòa Hải Chồng bộ đội

5 Nguyễn Thị Liên Hòa Hải x GV 1969 VH Tiểu học 4 9 9 Hòa Hải Phú Gia Thị Trấn

6 Trần Thị Nga Hòa Hải x GV 1979 VH Tiểu học 5 9 130 Hòa Hải Phúc Đồng Phúc Đồng

7 Nguyễn Đình Liệu Hòa Hải GV 1979 VH Tiểu học 4 14 140 Hòa Hải Phương Mỹ Hòa Hải

8 Nguyễn Thị Hạnh Hòa Hải x GV 1970 VH Tiểu học 3 9 95 Hòa Hải Hương Vĩnh Phú Gia

9 Võ Thị Lộc Hòa Hải x GV 1970 VH Tiểu học 3 8 90 Hòa Hải Lộc Yên Thị trấn 01 năm P ĐIền, 02 năm H Hải

10 Lê Thị Hoàng Anh Hương Vĩnh x GV 1970 VH Tiểu học 9 4 40 Hương Vĩnh Hương Lâm Hương Vĩnh

11 Nguyễn Thị Cúc Hương Vĩnh x GV 1974 VH Tiểu học 8 4 40 Hương Vĩnh Hương Lâm Hương Vĩnh

12
Nguyễn Thị Huyền Hương Vĩnh x GV

1973 VH
Tiểu học

9 5 70
Hương Vĩnh Hương Lâm

Hương Vĩnh
Có 02 năm Long Giang không 

thuộc vùng 2

13 Nguyễn Thị Hạnh Hương Vĩnh x GV 1976 VH Tiểu học 3 5 60 Hương Vĩnh Hương Lâm Phú Phong

14 Đặng Thị Hương Hương Vĩnh x GV 1978 VH Tiểu học 3 4 65 Hương Vĩnh Hương Trạch Phú Phong

15 Nguyễn Thị Bích Hồng Phương Điền x GV 1976 VH Tiểu học 3 6 75 Phương Điền Phú Gia Thị Trấn

16 Trần Thị Hường Phương Điền x GV 1971 VH Tiểu học 3 5 175 Phương Điền Hương Bình Hương Bình 01 năm H Hải; 02 năm P Diền

17 Nguyễn Quốc Dũng Phương Điền GV 1979 MT Mỹ thuật 4 16 170 Phương Điền Hà Linh Hà Linh

18 Lê Thị Hải Yến Hương Trạch x GV 1975 VH Tiểu học 3 5 85 Hương Trạch Hương Trà Hương Trà

19 Hồ Thị Thơm Hương Trạch x GV 1982 VH Tiểu học 8 8 110 Hương Trạch Phú Phong Phú Phong Đang điều trị vô sinh

20 Trịnh Xuân Thường Hương Trạch GV 1973 VH Tiểu học 9 12 135 Hương Trạch Hương Trà Hương Trà

21 Lê Thị Hằng Hương Trạch x GV 1980 VH Tiểu học 3 6 60 Hương Trạch Thị Trấn Phú Phong

22
Đinh Thị Lộc Hương Trạch x GV

1966 VH
Tiểu học

2 19 190
Hương Trạch Hương Vĩnh

Thị Trấn 52 tuổi, gãy tay năm 2018

23 Phan Thị Thành Hương Trạch x GV 1981 MT Mỹ thuật 3 3 30 Hương Trạch Phú Phong Thị Trấn



TT Họ và  tên Đơn vị Nữ Chức vụ
Năm 

sinh

Nhóm 

bộ môn

Chuyên 

ngành 

đào tạo  

Số năm 

công 

tác tại 

đơn vị 

hiện nay

Số năm 

công tác 

ở vùng 2

Tổng số 

điểm

Đơn vi chuyển 

đi

Đơn vi chuyển 

đến
Chỗ ở hiện nay Ghi chú

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24 Nguyễn Thị Thu Hương Trạch x GV 1989 AN Âm nhạc 3 3 30 Hương Trạch Lộc Yên Phú Phong Đang mang thai con thứ 2

25 Đoàn Thị Hà Hương Trạch x GV 1969 AN Âm nhạc 6 6 60 Hương Trạch Hương Trà Hương Trà

26 Trần Thị Thủy Phú Phong x GV 1966 VH Tiểu học 6 5 70 Phú Phong Thị Trấn Thị Trấn

27 Đinh Thị Thủy Phú Phong x GV 1978 VH Tiểu học 3 7 70 Phú Phong Thị Trấn Thị trấn Đang điều trị nhiều bệnh

28 Nguyễn Thị Thanh Huệ Phú Phong x GV 1983 MT Mỹ thuật 7 7 70 Phú Phong Hương Bình Thị Trấn

29 Lê Thị Thanh Tịnh Hương Đô x GV 1973 VH Tiểu học 4 6 60 Hương Đô Phúc Trạch Hương Đô Con Liệt sỹ

30 Phan Thị Hoàn Hương Đô x GV 1974 VH Tiểu học 3 4 75 Hương Đô Hương Trạch Hương Đô Chồng công tác ngoại huyện

31 Nguyễn Thị Linh Hương Giang x GV 1976 VH Tiểu học 6 10 100 Hương Giang Gia Phố Thị Trấn

32 Đặng Thị Mai Hương Hương Giang x GV 1975 VH Tiểu học 3 3 60 Hương Giang Hà Linh Thị trấn

33 Võ Thị Thư Lộc Yên x Đội 1981 TPT Âm nhạc 7 4 55 Lộc Yên Hương Trạch Hương Trà

34
Nguyễn Văn Hùng Lộc Yên GV

1974 VH
Tiểu học

15 6 70
Lộc Yên Thị Trấn

Thị Trấn Mổ tim, sức khỏe yếu

35 Nguyễn Xuân Anh Lộc Yên GV 1965 VH Tiểu học 6 7 85 Lộc Yên Hương Trạch Thị Trấn

36 Phan Song Thoa Lộc Yên GV 1975 VH Tiểu học 5 15 150 Lộc Yên Phúc Trạch Hương Trà

37 Thái Văn Hùng Lộc Yên GV 1980 VH Tiểu học 5 9 90 Lộc Yên Hương Lâm Thị Trấn

38 Phan Thị Thùy Lộc Yên x GV 1975 VH Tiểu học 3 4 40 Lộc Yên Hòa Hải Thị Trấn

39 Nguyễn Thị Hoài Thanh Lộc Yên x GV 1972 VH Tiểu học 3 4 55 Lộc Yên Hương Trạch Lộc Yên

40 Nguyễn Thị Khương Lộc Yên x GV 1985 AN Âm nhạc 6 3 30 Lộc Yên Hương Trạch Thị Trấn

41
Dương Thị Trúc Quỳnh Thị Trấn x GV 1973

VH
Tiểu học

9 4 60
Thị Trấn Phú Phong Thị trấn

Con Thương binh hạng 3/4 

bệnh tim mãn tính

42 Lương Thị Thanh Thủy Thị Trấn x GV 1975 VH Tiểu học 4 3 110 Thị Trấn Hòa Hải Thị trấn

43 Nguyễn Thị Thu Hà Thị Trấn x GV 1974 VH Tiểu học 10 15 150 Thị Trấn Phú Phong Phú Phong

44 Lê Thị Thanh Huyền Thị Trấn x GV 1974 VH Tiểu học 3 5 60 Thị Trấn Hòa Hải Thị Trấn

45 Lê Thị Khánh Thị Trấn x GV 1977 VH Tiểu học 3 5 50 Thị Trấn Hòa Hải Thị Trấn

46 Nguyễn Thị Hà Hà Linh x GV 1973 VH Tiểu học 6 6 95 Hà Linh Hương Vĩnh Thị Trấn

47 Phan Thị Kim Nhung Hà Linh x GV 1974 VH Tiểu học 6 23 230 Hà Linh Phương Mỹ Hà Linh

48 Hồ Thị Như Nguyệt Hà Linh x GV 1974 VH Tiểu học 4 7 110 Hà Linh Gia Phố Phú Phong Con nhỏ <36 th

49 Hà Thu Nguyệt Hà Linh x GV 1977 VH Tiểu học 3 9 135 Hà Linh Gia Phố Thị Trấn
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50 Phạm Hạnh Hà Linh GV
1985 MT

Mỹ thuật
5 7 90

Hà Linh Hương Trạch
Hà Linh  Đang làm nhà ở Phúc Trạch

51 Trần Thị Hà Hương Liên x GV 1967 VH Tiểu học 22 9 220 Hương Liên Hương Lâm Hương Lâm

52 Đặng Thị Hằng Hương Liên x GV 1972 VH Tiểu học 5 19 190 Hương Liên Hương Lâm Hương Lâm

53 Nguyễn Thị Thanh ThủyHương Longx GV 1969 VH Tiểu học 3 7 70 Hương Long Hòa Hải Hương Long

54 Trần Sông Hồng Hương Long GV 1974 VH Tiểu học 5 9 120 Hương Long Hòa Hải Phú Gia

55 Nguyễn Thị Thơm Hương Long x GV 1969 VH Tiểu học 3 4 125 Hương Long Hòa Hải Hương Long

56 Lưu Văn Anh Hương Bình GV 1980 VH Tiểu học 6 10 100 Hương Bình Phú Gia Phú Phong

57 Võ Văn Công Hương Bình GV 1973 MT Mỹ thuật 5 11 110 Hương Bình Phương Điền Hương Sơn

58 Lê Thị Tình Hương Thủy x GV 1966 VH Tiểu học 5 8 80 Hương Thủy Hương Vĩnh Thị Trấn

59 Nguyễn Thị Thúy Nga Hương Trà x GV 1975 VH Tiểu học 4 7 100 Hương Trà Hương Trạch Hương Trà

60 Nguyễn Thị Nhâm Hương Trà x GV 1972 VH Tiểu học 6 2 9 Hương Trà Hương Lâm Phú Phong

61 Nguyễn Thị Kim Oanh Hương Trà x GV 1969 VH Tiểu học 5 7 70 Hương Trà Lộc Yên Thị Trấn

62 Nguyễn Thị Nguyệt Hương Trà x GV 1967 VH Tiểu học 5 3 40 Hương Trà Thị Trấn Thị Trấn Chồng mổ tim

63
Bùi Thị Liên Hương Trà x GV 1978 VH Tiểu học 5 3 30 Hương Trà Phúc Trạch

Hương Trà Chồng bộ đội ở  biên giới (Huế)-

 Con nhỏ dưới 36 tháng-11/2016

64 Nguyễn Thị Minh NguyệtPhương Mỹ x GV 1977 VH Tiểu học 3 15 150 Phương Mỹ Phúc Đồng Phúc Đồng

65 Đoàn Thị Quỳnh Nga Phương Mỹ x GV 1975 VH Tiểu học 3 21 210 Phương Mỹ Hà Linh Hà Linh

66 Nguyễn Quang Trung Phương Mỹ GV 1978 VH Tiểu học 12 14 140 Phương Mỹ Phúc Đồng Phúc Đồng

67 Lê Đăng Tịnh Phương Mỹ GV 1979 VH Tiểu học 6 18 180 Phương Mỹ Hương Bình Hương Bình

68
Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Phú Gia
x GV

1974 VH
Tiểu học

3 4 50
Phú Gia Hòa Hải

Phú Phong
Bị gãy tay khi dạy ở  TH 

Phương Mỹ

69 Phạm Thị Thu Hường Phú Gia x GV 1976 VH Tiểu học 3 3 100 Phú Gia Hương Lâm Thị Trấn

70 Đinh Thị Sửu Gia Phố x Đội 1987 TPT Âm nhạc 6 4 40 Gia Phố Hòa Hải Thị Trấn

71 Trần Thị Thanh Hà Gia Phố x GV 1970 VH Tiểu học 6 1 100 Gia Phố Hương Thủy Gia Phố

72 Phạm Thị Thuý Mai Gia Phố x GV 1970 VH Tiểu học 3 6 65 Gia Phố Hà Linh Thị Trấn

73 Nguyễn Thị Trúc Gia Phố x GV 1981 VH Tiểu học 3 4 40 Gia Phố Hòa Hải Gia Phố

74 Phạm Thị Huê Hương Lâm x GV 1980 VH Tiểu học 3 10 100 Hương Lâm Lộc Yên Lộc Yên
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75 Trần Thị Nguyệt Hương Lâm x GV 1973 VH Tiểu học 3 5 75 Hương Lâm Phú Gia Thị Trấn

76 Lê Thị Hồng Thanh Hương Lâm x GV 1974 VH Tiểu học 3 6 80 Hương Lâm Lộc Yên Thị Trấn

77 Nguyễn Hải Quyên Hương Lâm x GV 1983 VH Tiểu học 3 6 75 Hương Lâm Hương Trà Hương Trà

78 Lê Thị Kiều Dung Hương Lâm x GV 1971 VH Tiểu học 5 7 80 Hương Lâm Phú Phong Phú Phong

79 Nguyễn Văn Khanh Hương Lâm x GV 1973 VH Tiểu học 5 8 135 Hương Lâm Thị Trấn Phú Phong

80 Đinh Hữu Thường Hương Lâm x GV 1965 VH Tiểu học 22 23 230 Hương Lâm Hương Liên Hương Lâm

81 Trịnh Xuân Hoàn Hương Lâm x GV 1967 VH Tiểu học 6 12 120 Hương Lâm Hương Xuân Hương Xuân

82 Viên Thị Hải Hương Lâm x GV 1970 VH Tiểu học 3 5 55 Hương Lâm Hương Trà Hương Trà 01 năm H Trạch, 02 năm H Lâm

83 Lê Hữu Bằng Hương Lâm GV 1970 AN Âm nhạc 6 6 60 Hương Lâm Hương Xuân Hương Xuân

84 Trần Văn Kham Phúc Trạch GV 1975 VH Tiểu học 1 21 210 Phúc Trạch Hương Liên Hương Liên Mới về đơn vị <3 năm

85 Nguyễn  Thị Vân Phúc Trạch x GV 1972 VH Tiểu học 4 4 50 Phúc Trạch Lộc Yên Lộc Yên

86 Nguyễn Thị Nhiên Phúc Trạch x GV 1969 VH Tiểu học 4 4 60 Phúc Trạch Lộc Yên Lộc Yên

87 Đinh Thị Thu Hoài Hương Xuân x GV 1987 AN Âm nhạc 6 4 40 Hương Xuân Hương Lâm Phú Phong

88 Đường Thị Liệu Hương Xuân x GV 1971 VH Tiểu học 6 5 50 Hương Xuân Hương Lâm Hương Xuân

89 Trần Thị La Phúc Đồng x GV 1980 VH Tiểu học 9 8 90 Phúc Đồng Phương Mỹ Phúc Đồng  









01 năm H Trạch, 02 năm H Lâm


